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Câu 1: Cho các số thực a, b (a<b). Nếu hàm số y=f(x) có đạo hàm là hàm liên tục trên 
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	Câu 2: Cho hàm số có bảng biến thiên như hình bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng
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Câu 3: Cho cấp số cộng 
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 Khẳng định nào sau đây là đúng?
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	Câu 4: Trong hình bên, S là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số liên tục y=f(x) và đường thẳng đi qua hai điểm 
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Khẳng định nào sau đây là đúng?
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Câu 5: Cho n là số tự nhiên lớn hơn 2. Số các chỉnh hợp chập 2 của n phần tử là
A. 
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Câu 6: Cho hình chóp S.ABC có 
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 Hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng (ABC) là một điểm thuộc cạnh BC. Góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng (ABC) là 450. Thể tích của khối chóp S.ABC bằng
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Câu 7: Trong không gian tọa độ Oxyz, mặt cầu 
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có tâm và bán kính lần lượt là
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Câu 8: Nếu hàm số y=f(x) là một nguyên hàm của hàm số y=lnx trên (0;
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Câu 9: Tập hợp các giá trị m để phương trình 
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Câu 10: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Góc giữa hai mặt phẳng (BCD’A’) và (ABCD) bằng  A. 
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Câu 11: Cho 
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 Khẳng định nào sau đây là đúng?
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Câu 12: Môđun của số phức 
[image: image57.wmf]52

=-

zi

 bằng

A. 
[image: image58.wmf]29


B. 
[image: image59.wmf]3


C. 
[image: image60.wmf]7


D. 
[image: image61.wmf]29


Câu 13: Cho a là số dương khác 1, x và y là các số dương. Khẳng định nào sau đây là đúng?
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Câu 14: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho các điểm A(1;3;2), B(
[image: image66.wmf]-
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1;4) và hai điểm M, N thay đổi trên mặt phẳng (Oxy) sao cho MN = 1. Giá trị nhỏ nhất của AM2 + BN2 là

A. 28
B. 25
C. 36
D. 20
Câu 15: Nếu một hình chóp có diện tích đáy bằng B và chiều cao bằng h thì có thể tích được tính theo công thức
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	Câu 16: Hàm số nào trong các hàm số sau đây có đồ thị như hình bên?
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Câu 17: Tập xác định của hàm số 
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Câu 18: Nếu hàm số
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 liên tục trên 
[image: image83.wmf]¡

thỏa mãn 
[image: image84.wmf](

)

(

)

{

}

f(x)f0x1;1\0

>"Î-

 thì

A. Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất trên tập số thực tại x=0

B. Hàm số đạt cực tiểu tại x=1

C. Hàm số đạt cực đại tại x=
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Câu 19: Cho các hàm số y=f(x) và y=g(x) liên tục trên 
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 Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. 
[image: image87.wmf](

)

f(x)g(x)dxf(x)dx.g(x)dx

+=

òòò


B. 
[image: image88.wmf](

)

f(x)g(x)dxf(x)dxg(x)dx

+=-

òòò


C. 
[image: image89.wmf](

)

f(x)g(x)dxf(x)dxg(x)dx

+=-+

òòò


D. 
[image: image90.wmf](

)

f(x)g(x)dxf(x)dxg(x)dx

+=+

òòò


Câu 20: Nếu điểm 
[image: image91.wmf](

)

Mx;y

 là biểu diễn hình học của số phức 
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 trong mặt phẳng tọa độ Oxy thỏa mãn OM = 4 thì
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	Câu 21: Thể tích của miếng xúc xích dạng nửa hình trụ có đường kính đáy 2 cm và chiều cao 3 cm là 
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Câu 22: Cho khối chóp S.ABC, M là trung điểm của SA.  Tỉ số thể tích 
[image: image102.wmf].
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Câu 23: Trong một chuyển động thẳng,  chất điểm chuyển động xác định bởi phương trình 
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 trong đó thời gian t tính bằng giây và quãng đường s tính bằng mét. Gia tốc của chất điểm tại thời điểm chất điểm dừng lại là
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	Câu 24: Cho hàm số 
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và có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số đạt cực tiểu tại x =
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C. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1,yCT = 4


D. Hàm số đạt cực đại tại x = 0, yCĐ = 2
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Câu 25: Nếu một hình trụ có đường kính đường tròn đáy và chiều cao cùng bằng a thì có thể tích bằng
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Câu 26: Số phức 
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Câu 27: Cho hàm số 
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Khẳng định nào sau đây là đúng?
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Câu 28: Trong không gian tọa độ Oxyz,  đường thẳng đi qua điểm 
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 là véctơ chỉ phương có phương trình chính tắc là
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Câu 29: Trong không gian tọa độ Oxyz, đường thẳng 
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có một véc tơ chỉ phương là A. 
[image: image140.wmf](

)

1

u2;8;9

=-

uur


    B. 
[image: image141.wmf](

)

4

u2;8;9

=

uur


     C. 
[image: image142.wmf](

)

2

u5;7;13

=--

uur


      D. 
[image: image143.wmf](

)

3

u5;7;13

=--

uur


Câu 30: Nếu hàm số 
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 thì đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là   A. 
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Câu 31: Bất phương trình  
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Câu 32: Cho hàm số 
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 là 0. Khẳng định nào sau đây là đúng?
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Câu 33: Tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 34: Cho hình chóp S.ABC có SA, SB, SC đôi một vuông góc với nhau và SA = SC = a, 
SB = 2a. Gọi O là tâm của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC. Góc giữa hai mặt phẳng (SBO) và (SBC) bằng    A. 300
           B. 450
                C. 600
         D. 900
Câu 35: Hàm số nào trong các hàm số sau đây là hàm số mũ?
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Câu 36: Nghịch đảo 
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Câu 37: Một hộp đựng 5 thẻ được đánh số 3, 5, 7, 11, 13. Rút ngẫu nhiên 3 thẻ. Xác suất để 3 số ghi trên 3 thẻ đó là 3 cạnh của một tam giác là
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Câu 38: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho điểm 
[image: image182.wmf](

)

Aa;b;c

 với 
[image: image183.wmf]{

}

a,b,c\0.

Î

¡

 Xét (P) là mặt phẳng thay đổi đi qua điểm A. Khoảng cách lớn nhất từ điểm O đến mặt phẳng (P) bằng
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Câu 39: Cho hàm số 
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 Tổng tất cả các giá trị của tham số m sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn 
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 bằng 1 là

A. 1
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C. 0
D. 4

Câu 40: Gọi S là tập hợp các số thực m thỏa mãn hàm số 
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 Số phần tử của S là
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Câu 41: Một khối trụ có bán kính đường tròn đáy bằng r và chiều cao bằng h thì có thể tích bằng
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Câu 42: Gọi S là tập hợp các số phức z thỏa mãn điều kiện 
[image: image200.wmf]4

zz.

=

 Số phần tử của S là
A. 7
B. 6
C. 5
D. 4
Câu 43: Trong không gian tọa độ Oxyz, mặt cầu tâm 
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có phương trình là
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Câu 44: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đồ thị hàm số 
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 A và B là hai điểm thay đổi trên đồ thị sao cho tiếp tuyến của đồ thị tại A và B song song với nhau. Biết rằng đường thẳng AB luôn đi qua một điểm cố định. Tọa độ của điểm đó là
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Câu 45: Cho hàm số  
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 Tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 46: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tổng khoảng cách từ gốc tọa độ đến tất cả các đường tiệm cận của  đồ thị hàm số 
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Câu 47: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho điểm A(1;2;4)  và hai điểm M, B thỏa mãn 
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 Giả sử điểm M thay đổi trên đường thẳng 
[image: image224.wmf]314
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Câu 48: Hàm số 
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 có đồ thị là hình nào trong các hình sau đây?

	A. [image: image230.png]



	B. [image: image231.png]
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Câu 49: Trong không gian tọa độ Oxyz, mặt phẳng 
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có một véc tơ pháp tuyến là
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Câu 50: Tập hợp các số thực m để hàm số 
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Câu 1: Nếu hàm số y=f(x) là một nguyên hàm của hàm số y=lnx trên (0;
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Câu 2: Cho cấp số cộng 
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 Khẳng định nào sau đây là đúng?
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	Câu 3: Trong hình bên, S là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số liên tục y=f(x) và đường thẳng đi qua hai điểm 
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Khẳng định nào sau đây là đúng?
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Câu 4: Cho n là số tự nhiên lớn hơn 2. Số các chỉnh hợp chập 2 của n phần tử là
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Câu 5: Trong không gian tọa độ Oxyz, mặt cầu tâm 
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 đi qua điểm 
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có phương trình là
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Câu 6: Tập hợp các giá trị m để phương trình 
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Câu 7: Hàm số nào trong các hàm số sau đây là hàm số mũ?
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Câu 8: Tập xác định của hàm số 
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Câu 9: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Góc giữa hai mặt phẳng (BCD’A’) và (ABCD) bằng
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Câu 10: Hàm số 
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 có đồ thị là hình nào trong các hình sau đây?
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Câu 11: Nếu một hình trụ có đường kính đường tròn đáy và chiều cao cùng bằng a thì có thể tích bằng
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Câu 12: Trong một chuyển động thẳng,  chất điểm chuyển động xác định bởi phương trình 
[image: image299.wmf]32

()3310,

=-++

stttt

 trong đó thời gian t tính bằng giây và quãng đường s tính bằng mét. Gia tốc của chất điểm tại thời điểm chất điểm dừng lại là
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Câu 13: Bất phương trình 
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Câu 14: Gọi S là tập hợp các số thực m thỏa mãn hàm số 
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đồng biến trên 
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 Số phần tử của S là
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Câu 15: Môđun của số phức 
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Câu 16: Trong không gian tọa độ Oxyz, mặt cầu 
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có tâm và bán kính lần lượt là
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Câu 17: Nếu điểm 
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 trong mặt phẳng tọa độ Oxy thỏa mãn OM = 4 thì
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Câu 18: Một khối trụ có bán kính đường tròn đáy bằng r và chiều cao bằng h thì có thể tích bằng
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Câu 19: Cho các hàm số y=f(x) và y=g(x) liên tục trên 
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 Khẳng định nào sau đây là đúng?
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Câu 20: Số phức 
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 có số phức liên hợp là

A. 
[image: image343.wmf]z57i

=+


B. 
[image: image344.wmf]z75i

=-


C. 
[image: image345.wmf]z57i

=-+


D. 
[image: image346.wmf]z57i

=--


Câu 21: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho các điểm A(1;3;2), B(
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Câu 22: Cho hàm số 
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 là 0. Khẳng định nào sau đây là đúng?
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	Câu 23: Cho hàm số 
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và có đồ thị như hình bên. 

Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 
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B. Hàm số không có cực tiểu
C. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1,yCT = 4


D. Hàm số đạt cực đại tại x = 0, yCĐ = 2
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Câu 24: Gọi S là tập hợp các số phức z thỏa mãn điều kiện 
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 Số phần tử của S là
A. 6
B. 4
C. 5
D. 7
Câu 25: Cho a là số dương khác 1, x và y là các số dương. Khẳng định nào sau đây là đúng?
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Câu 26: Tập hợp các số thực m để hàm số 
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 đạt cực tiểu tại x=1 là
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Câu 27: Nếu hàm số 
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thỏa mãn điều kiện 
[image: image371.wmf](

)

x

limfx2019

®-¥

=

 thì đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là
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Câu 28: Nếu một hình chóp có diện tích đáy bằng B và chiều cao bằng h thì có thể tích được tính theo công thức
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Câu 29: Một hộp đựng 5 thẻ được đánh số 3, 5, 7, 11, 13. Rút ngẫu nhiên 3 thẻ. Tính xác suất để 3 số ghi trên 3 thẻ đó là 3 cạnh của một tam giác
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Câu 30: Trong không gian tọa độ Oxyz, đường thẳng 
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có một véc tơ chỉ phương là
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Câu 31: Cho khối chóp S.ABC, M là trung điểm của SA.  Tỉ số thể tích 
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Câu 32: Cho hàm số 
[image: image394.wmf]yf(x)

=

có đạo hàm trên 
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Khẳng định nào sau đây là đúng?
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Câu 33: Cho hàm số  
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 Tập nghiệm của bất phương trình 
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	Câu 34: Thể tích của miếng xúc xích dạng nửa hình trụ có đường kính đáy 2 cm và chiều cao 3 cm là 

A. 
[image: image407.wmf](

)

3

3

2

cm

p

         B. 
[image: image408.wmf](

)

3

6

cm

       C. 
[image: image409.wmf](

)

3

6

cm

p

        D. 
[image: image410.wmf](

)

3

3

2

cm


	[image: image411.png]





Câu 35: Nghịch đảo 
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 của số phức 
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Câu 36: Cho các số thực a, b (a<b). Nếu hàm số y=f(x) có đạo hàm là hàm liên tục trên 
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Câu 37: Trong không gian tọa độ Oxyz,  đường thẳng đi qua điểm 
[image: image423.wmf]I(1;1;1)
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 và nhận 
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 là véctơ chỉ phương có phương trình chính tắc là
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Câu 38: Cho hàm số 
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)

2

3

3.

yxxm

=-+

 Tổng tất cả các giá trị của tham số m sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn 
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Câu 39: Cho 
[image: image431.wmf](

)

22

a1,b1,Plna2lnablnb.

>>=++

 Khẳng định nào sau đây là đúng?
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Câu 40: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho điểm A(1;2;4)  và hai điểm M, B thỏa mãn 
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 Giả sử điểm M thay đổi trên đường thẳng 
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. Khi đó điểm B thay đổi trên đường thẳng có phương trình là
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	Câu 41: Cho hàm số có bảng biến thiên như hình bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng
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Câu 42: Cho hình chóp S.ABC có 
[image: image447.wmf]·
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 Hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng (ABC) là một điểm thuộc cạnh BC. Góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng (ABC) là 450. Thể tích khối chóp S.ABC bằng
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Câu 43: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đồ thị hàm số 
[image: image452.wmf]x1
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 A và B là hai điểm thay đổi trên đồ thị sao cho tiếp tuyến của đồ thị tại A và B song song với nhau. Biết rằng đường thẳng AB luôn đi qua một điểm cố định. Tọa độ của điểm đó là
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Câu 44: Tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 45: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tổng khoảng cách từ gốc tọa độ đến tất cả các đường tiệm cận của  đồ thị hàm số 
[image: image462.wmf]2
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Câu 46: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho điểm 
[image: image467.wmf](
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 Xét (P) là mặt phẳng thay đổi đi qua điểm A. Khoảng cách lớn nhất từ điểm O đến mặt phẳng (P) bằng
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Câu 47: Nếu hàm số
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 liên tục trên 
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A. Hàm số đạt cực tiểu tại x=1

B. Hàm số đạt cực tiểu tại x=0

C. Hàm số đạt cực đại tại x= 
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Câu 48: Trong không gian tọa độ Oxyz, mặt phẳng 
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	Câu 49: Hàm số nào trong các hàm số sau đây có đồ thị như hình bên?
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Câu 50: Cho hình chóp S.ABC có SA, SB, SC đôi một vuông góc với nhau và SA = SC = a, 

SB = 2a. Gọi O là tâm của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC. Góc giữa hai mặt phẳng (SBO) và (SBC) bằng
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Thời gian làm bài: 90 phút. 



	Mã đề thi 533


Họ, tên thí sinh:..................................................................Số báo danh............................... 

Câu 1: Nếu một hình trụ có đường kính đường tròn đáy và chiều cao cùng bằng a thì có thể tích bằng
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Câu 2: Số phức 
[image: image491.wmf]z57i

=-

 có số phức liên hợp là
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Câu 3: Bất phương trình 
[image: image496.wmf]1

1

-

³

+

x

m

x

 có nghiệm thuộc đoạn 
[image: image497.wmf][

]

1;2

 khi và chỉ khi

A. 
[image: image498.wmf]0

£

m


B. 
[image: image499.wmf]1

3

³

m


C. 
[image: image500.wmf]1

3

£

m


D. 
[image: image501.wmf]0

³

m


Câu 4: Trong không gian tọa độ Oxyz, mặt cầu 
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có tâm và bán kính lần lượt là
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Câu 5: Hàm số 
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 có đồ thị là hình nào trong các hình sau đây?
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	Câu 6: Cho hàm số 
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liên tục trên 
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và có đồ thị như hình bên. 

Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 
[image: image514.wmf]-
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B. Hàm số không có cực tiểu
C. Hàm số đạt cực đại tại x = 0, yCĐ = 2


D. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1,yCT = 4
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Câu 7: Cho các hàm số y=f(x) và y=g(x) liên tục trên 
[image: image516.wmf].
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 Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. 
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Câu 8: Cho hình chóp S.ABC có SA, SB, SC đôi một vuông góc với nhau và SA = SC = a, 

SB = 2a. Gọi O là tâm của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC. Góc giữa hai mặt phẳng (SBO) và (SBC) bằng

A. 300
B. 450
C. 600
D. 900
	Câu 9: Trong hình bên, S là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số liên tục y=f(x) và đường thẳng đi qua hai điểm 
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Khẳng định nào sau đây là đúng?
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Câu 10: Cho hàm số  
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 Tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 11: Một khối trụ có bán kính đường tròn đáy bằng r và chiều cao bằng h thì có thể tích bằng
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	Câu 12: Cho hàm số có bảng biến thiên như hình bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng
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Câu 13: Tập hợp các số thực m để hàm số 
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Câu 14: Môđun của số phức 
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	Câu 15: Thể tích của miếng xúc xích dạng nửa hình trụ có đường kính đáy 2 cm và chiều cao 3 cm là 
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Câu 16: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho điểm 
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 Xét (P) là mặt phẳng thay đổi đi qua điểm A. Khoảng cách lớn nhất từ điểm O đến mặt phẳng (P) bằng
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Câu 17: Hàm số nào trong các hàm số sau đây là hàm số mũ?
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Câu 18: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tổng khoảng cách từ gốc tọa độ đến tất cả các đường tiệm cận của  đồ thị hàm số 
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Câu 19: Nếu một hình chóp có diện tích đáy bằng B và chiều cao bằng h thì có thể tích được tính theo công thức
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Câu 20: Tập hợp các giá trị m để phương trình 
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Câu 21: Trong không gian tọa độ Oxyz, mặt cầu tâm 
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Câu 22: Trong không gian tọa độ Oxyz,  đường thẳng đi qua điểm 
[image: image587.wmf]I(1;1;1)
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 và nhận 
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 là véctơ chỉ phương có phương trình chính tắc là
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Câu 23: Gọi S là tập hợp các số phức z thỏa mãn điều kiện 
[image: image593.wmf]4
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 Số phần tử của S là
A. 6
B. 4
C. 5
D. 7
Câu 24: Một hộp đựng 5 thẻ được đánh số 3, 5, 7, 11, 13. Rút ngẫu nhiên 3 thẻ. Tính xác suất để 3 số ghi trên 3 thẻ đó là 3 cạnh của một tam giác
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Câu 25: Trong một chuyển động thẳng,  chất điểm chuyển động xác định bởi phương trình 
[image: image598.wmf]32

()3310,

=-++

stttt

 trong đó thời gian t tính bằng giây và quãng đường s tính bằng mét. Gia tốc của chất điểm tại thời điểm chất điểm dừng lại là
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Câu 26: Cho cấp số cộng 
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 Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. 
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Câu 27: Gọi S là tập hợp các số thực m thỏa mãn hàm số 
[image: image611.wmf](
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đồng biến trên 
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 Số phần tử của S là
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Câu 28: Cho hàm số 
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liên tục trên 
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 thỏa mãn giá trị nhỏ nhất của hàm số trên 
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 là 0. Khẳng định nào sau đây là đúng?
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Câu 29: Cho hàm số 
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 Tổng tất cả các giá trị của tham số m sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn 
[image: image625.wmf][
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 bằng 1 là

A. 1
B. – 4
C. 0
D. 4
Câu 30: Cho khối chóp S.ABC, M là trung điểm của SA.  Tỉ số thể tích 
[image: image626.wmf].
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Câu 31: Cho hàm số 
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có đạo hàm trên 
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 thỏa mãn 
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Khẳng định nào sau đây là đúng?
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Câu 32: Tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 33: Trong không gian tọa độ Oxyz, mặt phẳng 
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có một véc tơ pháp tuyến là
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Câu 34: Nghịch đảo 
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 của số phức 
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Câu 35: Cho các số thực a, b (a<b). Nếu hàm số y=f(x) có đạo hàm là hàm liên tục trên R thì
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Câu 36: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Góc giữa hai mặt phẳng (BCD’A’) và (ABCD) bằng
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Câu 37: Trong không gian tọa độ Oxyz, đường thẳng 
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có một véc tơ chỉ phương là
A. 
[image: image663.wmf](

)

3

u5;7;13

=--

uur


B. 
[image: image664.wmf](

)

4

u2;8;9

=

uur


C. 
[image: image665.wmf](

)

1

u2;8;9

=-

uur


D. 
[image: image666.wmf](

)

2

u5;7;13

=--

uur


Câu 38: Cho 
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 Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. 
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Câu 39: Cho a là số dương khác 1, x và y là các số dương. Khẳng định nào sau đây là đúng?
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Câu 40: Tập xác định của hàm số 
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Câu 41: Cho hình chóp S.ABC có 
[image: image681.wmf]·
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 Hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng (ABC) là một điểm thuộc cạnh BC. Góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng (ABC) là 450. Thể tích khối chóp S.ABC bằng
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Câu 42: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy,  cho đồ thị hàm số 
[image: image686.wmf]x1
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A và B là hai điểm thay đổi trên đồ thị sao cho tiếp tuyến của đồ thị tại A và B song song với nhau. Biết rằng đường thẳng AB luôn đi qua một điểm cố định. Tọa độ của điểm đó là
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Câu 43: Cho n là số tự nhiên lớn hơn 2. Số các chỉnh hợp chập 2 của n phần tử là
A. 
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	Câu 44: Hàm số nào trong các hàm số sau đây có đồ thị như hình bên?
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Câu 45: Nếu điểm 
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 là biểu diễn hình học của số phức 
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 trong mặt phẳng tọa độ Oxy thỏa mãn OM=4 thì
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Câu 46: Nếu hàm số
[image: image706.wmf]yf(x)
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 liên tục trên 
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thỏa mãn 
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 thì

A. Hàm số đạt cực tiểu tại x=1
B. Hàm số đạt cực tiểu tại x=0
C. Hàm số đạt cực đại tại x= 
[image: image709.wmf]-

1
D. Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất trên tập số thực tại x=0
Câu 47: Nếu hàm số 
[image: image710.wmf]yf(x)
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thỏa mãn điều kiện 
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 thì đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là
A. 
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Câu 48: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho các điểm A(1;3;2), B(
[image: image716.wmf]-
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1;4) và hai điểm M, N thay đổi trên mặt phẳng (Oxy) sao cho MN = 1. Giá trị nhỏ nhất của AM2 + BN2 là

A. 25
B. 36
C. 28
D. 20
Câu 49: Nếu hàm số y=f(x) là một nguyên hàm của hàm số y=lnx trên (0;
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Câu 50: Trong không gian tọa độ Oxyz,  cho điểm A(1;2;4)  và hai điểm M, B thỏa mãn 
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 Giả sử điểm M thay đổi trên đường thẳng 
[image: image724.wmf]314
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. Khi đó điểm B thay đổi trên đường thẳng có phương trình là
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Câu 1: Trong không gian tọa độ Oxyz, đường thẳng 
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 có một véc tơ chỉ phương là
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Câu 2: Bất phương trình 
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	Câu 3: Cho hàm số 
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liên tục trên 
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và có đồ thị như hình bên. 

Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 
[image: image742.wmf]-
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B. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1,yCT = 4
C. Hàm số đạt cực đại tại x = 0, yCĐ = 2


D. Hàm số không có cực tiểu
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Câu 4: Nếu hàm số 
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thỏa mãn điều kiện 
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 thì đồ thị hàm số 
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có đường tiệm cận ngang là  A. 
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Câu 5: Cho hàm số 
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có đạo hàm trên 
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Khẳng định nào sau đây là đúng?
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Câu 6: Cho hàm số  
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 Tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 7: Số phức 
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 có số phức liên hợp là
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Câu 8: Tập xác định của hàm số 
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Câu 9: Hàm số 
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 có đồ thị là hình nào trong các hình sau đây?

	A. 
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Câu 10: Một khối trụ có bán kính đường tròn đáy bằng r và chiều cao bằng h thì có thể tích bằng
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Câu 11: Một hộp đựng 5 thẻ được đánh số 3, 5, 7, 11, 13. Rút ngẫu nhiên 3 thẻ. Xác suất để 3 số ghi trên 3 thẻ đó là 3 cạnh của một tam giác là

A. 
[image: image783.wmf]2

5


B. 
[image: image784.wmf]1

2


C. 
[image: image785.wmf]1

4


D. 
[image: image786.wmf]1

3


Câu 12: Nếu một hình trụ có đường kính đường tròn đáy và chiều cao cùng bằng a thì có thể tích bằng
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Câu 13: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy,  cho đồ thị hàm số 
[image: image791.wmf]x1
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 A và B là hai điểm thay đổi trên đồ thị sao cho tiếp tuyến của đồ thị tại A và B song song với nhau. Biết rằng đường thẳng AB luôn đi qua một điểm cố định. Tọa độ của điểm đó là
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	Câu 14: Thể tích của miếng xúc xích dạng nửa hình trụ có đường kính đáy 2 cm và chiều cao 3 cm là 
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Câu 15: Cho  hình  chóp  S.ABC  có  SA, SB, SC  đôi  một  vuông  góc với nhau và SA = SC = a, 

SB = 2a. Gọi O là tâm của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC. Góc giữa hai mặt phẳng (SBO) và (SBC) bằng

A. 300
B. 900
C. 600
D. 450
Câu 16: Cho khối chóp S.ABC, M là trung điểm của SA.  Tỉ số thể tích 
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Câu 17: Gọi S là tập hợp các số phức z thỏa mãn điều kiện 
[image: image806.wmf]4
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 Số phần tử của S là
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7
Câu 18: Nếu một hình chóp có diện tích đáy bằng B và chiều cao bằng h thì có thể tích được tính theo công thức
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Câu 19: Hàm số nào trong các hàm số sau đây là hàm số mũ?
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Câu 20: Trong không gian tọa độ Oxyz,  đường thẳng đi qua điểm 
[image: image815.wmf]I(1;1;1)

--

 và nhận 
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 là véctơ chỉ phương có phương trình chính tắc là
A. 
[image: image817.wmf]x1y1z1

235

+--

==

--


B. 
[image: image818.wmf]x1y1z1

235

-++

==

-


C. 
[image: image819.wmf]x1y1z1

235

-++

==

-


D. 
[image: image820.wmf]x1y1z1

235

-++

==

--


Câu 21: Nghịch đảo 
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 của số phức 
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 bằng
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Câu 22: Trong không gian tọa độ Oxyz, mặt cầu tâm 
[image: image827.wmf]I(3;0;4)
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 đi qua điểm 
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có phương trình là
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Câu 23: Cho hàm số 
[image: image833.wmf](
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liên tục trên 
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 thỏa mãn giá trị nhỏ nhất của hàm số trên 
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 là 0. Khẳng định nào sau đây là đúng?
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Câu 24: Trong một chuyển động thẳng,  chất điểm chuyển động xác định bởi phương trình 
[image: image840.wmf]32
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 trong đó thời gian t tính bằng giây và quãng đường s tính bằng mét. Gia tốc của chất điểm tại thời điểm chất điểm dừng lại là
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Câu 25: Cho hàm số 
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 Tổng tất cả các giá trị của tham số m sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn 
[image: image847.wmf][
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	Câu 26: Cho hàm số có bảng biến thiên như hình bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng
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Câu 27: Nếu hàm số y=f(x) là một nguyên hàm của hàm số y=lnx trên (0;
[image: image853.wmf]+¥
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	Câu 28: Trong hình bên, S là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số liên tục y=f(x) và đường thẳng đi qua hai điểm 
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 Khẳng định nào sau đây là đúng?
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Câu 29: Tập hợp các số thực m để hàm số 
[image: image864.wmf]32
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 đạt cực tiểu tại x=1 là
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Câu 30: Tập hợp các giá trị m để phương trình 
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Câu 31: Tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 32: Trong không gian tọa độ Oxyz, mặt phẳng 
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có một véc tơ pháp tuyến là
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Câu 33: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Góc giữa hai mặt phẳng (BCD’A’) và (ABCD) bằng
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Câu 34: Cho các hàm số y=f(x) và y=g(x) liên tục trên 
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 Khẳng định nào sau đây là đúng?
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Câu 35: Cho a là số dương khác 1, x và y là các số dương. Khẳng định nào sau đây là đúng?
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Câu 36: Cho cấp số cộng 
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 Khẳng định nào sau đây là đúng?
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Câu 37: Cho 
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 Khẳng định nào sau đây là đúng?
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Câu 38: Gọi S là tập hợp các số thực m thỏa mãn hàm số 
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đồng biến trên 
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 Số phần tử của S là
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Câu 39: Môđun của số phức 
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Câu 40: Cho hình chóp S.ABC có 
[image: image920.wmf]·

0

360

===

ABa,BCa,ABC.

 Hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng (ABC) là một điểm thuộc cạnh BC. Góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng (ABC) là 450. Thể tích khối chóp S.ABC bằng
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Câu 41: Nếu điểm 
[image: image925.wmf](
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 trong mặt phẳng tọa độ Oxy thỏa mãn OM=4 thì
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Câu 42: Cho n là số tự nhiên lớn hơn 2. Số các chỉnh hợp chập 2 của n phần tử là
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	Câu 43: Hàm số nào trong các hàm số sau đây có đồ thị như hình bên?
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Câu 44: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho các điểm A(1;3;2), B(
[image: image940.wmf]-

2;
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1;4) và hai điểm M, N thay đổi trên mặt phẳng (Oxy) sao cho MN = 1. Giá trị nhỏ nhất của AM2 + BN2 là
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Câu 45: Nếu hàm số
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Câu 46: Trong không gian tọa độ Oxyz, mặt cầu 
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)

(

)

(

)

(

)

222

S:x4y5z69

++-++=

có tâm và bán kính lần lượt là
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Câu 47: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tổng khoảng cách từ gốc tọa độ đến tất cả các đường tiệm cận của  đồ thị hàm số 
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Câu 48: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho điểm A(1;2;4)  và hai điểm M, B thỏa mãn 
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 Giả sử điểm M thay đổi trên đường thẳng 
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Câu 49: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho điểm 
[image: image962.wmf](
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 Xét (P) là mặt phẳng thay đổi đi qua điểm A. Khoảng cách lớn nhất từ điểm O đến mặt phẳng (P) bằng
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Câu 50: Cho các số thực a, b (a<b). Nếu hàm số y=f(x) có đạo hàm là hàm liên tục trên 
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